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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn T àn  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Ngu ễn T an  Hoàng 

                                         2. Ông La Văn Việt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Kiều T ị Tùng K ương - T ư ký Tòa án nhân dân 

 u ện Đức Hòa, tỉn  Long An. 

Ngày 28 tháng 2 năm 2022, tại trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, 

tỉn  Long An xét xử sơ t ẩm c ng k ai vụ án t ụ  ý số 844/2021/TLST-HNGĐ 

ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc “Tranh c  p ly hôn, nuôi con chung khi ly 

hôn” t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 27/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 10 

tháng 2 năm 2022, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Đặng T ị N, sin  năm 1980; 

Bị đơn: Ông Lê T n T, sin  năm 1979;  

Cùng địa c ỉ:  p B2, xã Đ,  u ện Đ, tỉn  L. 

(Bà N có đơn đề ng ị xét xử vắng mặt, Ông T có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 14/12/2021  trong quá tr nh gi i quy t v  án 

nguyên đơn Bà Đặng Thị N trình bày: Bà và Ông Lê T n T có tìm  iểu n au, 

sau đó bà và Ông T tiến tới   n n ân vào năm 2002, có đăng ký kết   n tại Ủ  

ban nhân dân xã Đ,  u ện Đ, tỉn  L vào ngày 08/8/2002. Trong quá trình chung 

sống vợ c ồng p át sin  mâu t uẫn. Do Ông T k  ng c ăm  o c o gia đìn , 

t ường xu ên ăn n ậu và đán  đập Bà N. Nay Bà N xác địn  tìn  cảm vợ c ồng 

đã rạn nứt, k  ng còn k ả năng  àn gắn. Bà và Ông T đã    t ân từ t áng 

03/2021 đến na , nên Bà N k ởi kiện yêu cầu Tòa án giải qu ết c o bà được    

  n với Ông Lê T n T. 
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Về con c ung: Ông và Ông T có một con chung tên là Lê Trung Kiên, 

sinh ngày 07/4/2004. Khi ly hôn Bà N đồng ý để Ông T nuôi dưỡng, bà không 

c p dưỡng nu i con chung. 

Về tài sản c ung: Bà N và Ông T tự t ỏa t uận, nên k  ng  êu cầu Tòa án 

xem xét giải qu ết. 

Về nợ c ung: Bà N và Ông T trình bày không có, k  ng  êu cầu Tòa án 

giải qu ết. 

Bị đơn Ông Lê Tấn T trình bày: Ông và Bà Đặng T ị N có tìm  iểu n au 

và đi đến   n n ân có tổ c ức  ễ cưới năm 2002 có đăng ký kết   n tại Ủ  ban 

nhân dân xã Đ,  u ện Đ, tỉn  L. T ời gian c ung sống vợ c ồng  ạn  p úc 

n ưng t ời gian gần đâ  vợ c ồng có mâu t uẫn do  ng có uống rượu Bà N 

k  ng đồng ý n ưng mâu t uẫn k  ng đến mức p ải      n. Ông T  ứa sẽ thay 

đổi để vợ c ồng c ung sống  ạn  p úc. Nay Bà N  êu cầu      n, Ông T không 

đồng ý vì  ng vẫn còn r t  êu vợ, t ương con.  

Về con c ung: Trong quá trìn  c ung sống ông và Bà N có một con chung 

tên Lê Trung Kiên, sinh ngày 07/4/2004. Nếu trường  ợp Tòa án qu ết địn  c o 

ông bà ly hôn thì Ông T  êu cầu tiếp tục nu i dưỡng con c ung, Ông T không 

 êu cầu Bà N c p dưỡng.  

Về tài sản c ung: Ông và Bà N tự t ỏa t uận về tài sản c ung, không yêu 

cầu Tòa án xem xét giải qu ết. 

Về nợ c ung: không có, k  ng  êu cầu Tòa án giải qu ết. 

Tại p iên tòa, bị đơn trình bày: Ông T t ừa n ận dạo gần đâ   ng có uống 

rượu dẫn đến vợ c ồng cãi vã n ưng k  ng đến mức p ải      n và  ng cũng 

không đán  đập Bà N. Ông mong  ội đồng xét xử c o  ng t êm cơ  ội để  àn 

gắn tìn  cảm vợ c ồng với Bà N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Quan  ệ p áp  uật tran  c  p và t ẩm qu ền giải qu ết vụ án: Bà 

Đặng T ị N k ởi kiện  êu cầu      n với Ông Lê T n T. Ông T đang cư trú tại 

xã Đức Hòa Hạ,  u ện Đức Hòa, tỉn  Long An nên Hội đồng xét xử xác địn  

quan  ệ p áp  uật tran  c  p trong vụ án nà   à tran  c  p về   n n ân và gia 

đìn ; t ẩm qu ền giải qu ết vụ án t eo t ủ tục sơ t ẩm của Tòa án n ân dân 

 u ện Đức Hòa, tỉn  Long An t eo qu  địn  tại k oản 1 Điều 28, điểm a k oản 

1 Điều 35 và điểm a k oản 1 Điều 39 của Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Ngu ên đơn Bà Đặng T ị N có đơn đề ng ị giải qu ết vắng mặt đề 

ngày 11/02/2022 nên căn cứ vào k oản 1 Điều 227; k oản 1 Điều 228 Bộ  uật 

Tố tụng dân sự 2015, Tòa án vẫn tiến  àn  xét xử vắng mặt Bà Đặng T ị N. 

[2] Xét yêu cầu k ởi kiện của Bà Đặng T ị N: 

[2.1] Về quan  ệ   n n ân: Xét t   , Bà Đặng T ị N và Ông Lê T n T tự 

ngu ện sống c ung và đã đăng ký kết   n t eo gi   c ứng n ận kết   n số 75 
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đăng ký ngà  08/8/2002 do Ủ  ban n ân dân xã Đ,  u ện Đ, tỉn  L nên hôn 

n ân giữa Bà N và Ông T  à   n n ân  ợp p áp t eo qu  địn  tại Điều 9 của 

Luật   n n ân và gia đìn  năm 2014. Xét t   , Bà N c o rằng quá trình chung 

sống Ông T k  ng c ăm  o c o gia đìn , t ường xu ên ăn n ậu và đán  đập Bà 

N nên bà đã    t ân từ t áng 03/2021. Ông T cũng t ừa n ận  ng có  a  uống 

rượu dẫn đến vợ c ồng mâu t uẫn n ưng ông k  ng có đán  đập Bà N, ngoài ra 

ông có  ứa t a  đổi để vợ c ồng c ung sống n ưng Bà N k  ng đồng ý. Tại 

phiên tòa, Ông T mong muốn được  àn gắn tìn  cảm vợ c ồng với Bà N n ưng 

 ại k  ng đưa ra được b t kỳ biện p áp nào để  àn gắn tìn  cảm với Bà N để Bà 

N c  p n ận. Quá trìn  giải qu ết vụ án, Tòa án đã tiến  àn   òa giải và c o 

t ời  ạn để  ai bên  àn gắn tìn  cảm n ưng Bà N vẫn cương qu ết  êu cầu được 

ly hôn với Ông T. Điều đó c ứng tỏ mâu t uẫn giữa Bà N và Ông T  à có t ật, 

quan  ệ   n n ân của  ai bên đã  âm vào tìn  trạng trầm trọng, tìn  cảm vợ 

c ồng k  ng còn, mục đíc    n n ân k  ng đạt được. Xét t   , việc Bà N kiên 

qu ết      n với Ông T  à có cơ sở nên Hội đồng xét xử c  p n ận c o Bà Đặng 

T ị N được      n với Ông Lê T n T  à  oàn toàn p ù  ợp với qu  địn  tại Điều 

51, k oản 1 Điều 56 của Luật H n n ân và gia đìn  năm 2014. 

[2.2] Về nu i con c ung: Bà Đặng T ị N và Ông Lê T n T t ống n  t 

trong t ời gian c ung sống có một con c ung tên Lê Trung Kiên, sin  ngà  

07/4/2004  iện đang sống với Ông T. Quá trìn  giải qu ết vụ án, c áu Kiên có 

văn bản trìn  bà , ngu ện vọng sống c ung cùng với Ông T. Ông T và Bà N 

cũng t ống n  t t ỏa t uận trường  ợp      n để Ông T tiếp tục nu i dưỡng con 

c ung. Do đó, trên cơ sở ý kiến của Ông T và Bà N, ý kiến ngu ện vọng của 

c áu Kiên, vì  ợi íc  của con c ung, đảm bảo sự ổn địn  trong cuộc sống, trong 

 ọc tập, nên cần g i n ận giao con c ung Lê Trung Kiên c o Ông Lê T n T trực 

tiếp c ăm nom, c ăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục.  

[2.3]. Về c p dưỡng nu i con: Ông Lê T n T và Bà Đặng T ị N k  ng đặt 

ra  êu cầu c p dưỡng nu i con nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

[2.4] Về tài sản chung: Bà Đặng T ị N và Ông Lê T n T t ống n  t tự 

t ỏa t uận, k ông  êu cầu Tòa án giải qu ết, nên Hội đồng xét xử k  ng xem 

xét. 

[2.5] Về nợ c ung: Bà Đặng T ị N và Ông Lê T n T đều xác địn  k  ng 

có, k  ng  êu cầu Tòa án giải qu ết, nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

[3] Về án phí: Buộc ngu ên đơn Bà Đặng T ị N p ải c ịu án phí hôn 

nhân và gia đình sơ t ẩm t eo qu  địn  tại Điều 147 của Bộ  uật tố tụng dân sự 

năm 2015; Điều 6, Điều 27 của Ng ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban t ường vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ p í Tòa án.  

V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ k oản 1 Điều 28, điểm a k oản 1 Điều 35 và điểm a k oản 1 Điều 

39, k oản 4 Điều 147, Điều 177, Điều 271, Điều 273,  k oản 1 Điều 227, k oản 

1 Điều 228 và Điều 483 của Bộ  uật Tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ K oản 1 Điều 51, Điều 53, Điều 55, k oản 1 Điều 59, Điều 81, 

Điều 82, Điều 83 và Điều 84 của Luật H n n ân và gia đìn  năm 2014;  

Căn cứ Điều 6, Điều 27 của Ng ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban t ường vụ Quốc  ội qu  địn  về mức t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản  ý và sử dụng án p í và  ệ p í Tòa án. 

Tu ên xử: C  p n ận toàn bộ  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn Bà Đặng 

T ị N về việc “Tran  c  p      n, nuôi con chung khi ly hôn” đối với bị đơn 

Ông Lê T n T. 

1. Về quan  ệ hôn nhân: Bà Đặng T ị N được      n với Ông Lê T n T. 

2. Về con c ung: Ông Lê T n T được qu ền trực tiếp nu i dưỡng con 

chung tên Lê Trung Kiên, sinh ngày 07/4/2004.  

Về c p dưỡng nu i con: Ông Lê T n T và Bà Đặng T ị N k  ng đặt ra 

 êu cầu c p dưỡng nu i con nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

Bên k  ng trực tiếp nu i con có qu ền, ng ĩa vụ đến t ăm nom con 

c ung mà k  ng ai được qu ền cản trở. Trường  ợp bên k  ng trực tiếp nu i 

con  ạm dụng việc t ăm nom để cản trở  oặc gâ  ản   ưởng x u đến việc tr ng 

nom, c ăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục con c ung t ì bên trực tiếp nu i con có 

qu ền  êu cầu Tòa án  ạn c ế qu ền t ăm nom con t eo qu  địn  của p áp  uật. 

Bên trực tiếp nu i con cùng các t àn  viên trong gia đìn  k  ng được qu ền cản 

trở bên k  ng trực tiếp nu i con trong việc t ăm nom, c ăm sóc, giáo dục con 

chung. 

K i t    cần t iết, trên cơ sở  ợi íc  của con c ung t ì bên trực tiếp nu i 

con, bên k  ng trực tiếp nu i con, cơ quan, tổ c ức và cá n ân có t ẩm qu ền 

có qu ền  êu cầu Tòa án t a  đổi người nu i con, mức c p dưỡng nu i con t eo 

qu  địn  của p áp  uật. 

3. Về tài sản chung: Bà Đặng T ị N và Ông Lê T n T t ống n  t tự t ỏa 

t uận, k  ng  êu cầu Tòa án giải qu ết, nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

4. Về nợ c ung: Bà Đặng T ị N và Ông Lê T n T đều xác địn  k  ng có, 

k  ng  êu cầu Tòa án giải qu ết, nên Hội đồng xét xử k  ng xem xét. 

5. Về án phí: Buộc Bà Đặng T ị N p ải c ịu 300.000 đồng (Ba trăm 

nghìn đồng) tiền án p í   n n ân và gia đìn  sơ t ẩm, n ưng được k  u trừ vào 

300.000 đồng số tiền tạm ứng án p í mà Bà N đã nộp t eo biên  ai t u tạm ứng 

án p í,  ệ p í Tòa án  số 0009351 ngà  21/12/2021 của C i cục T i  àn  án dân 

sự  u ện Đức Hòa, tỉn  Long An. Bà Đặng T ị N đã nộp đủ tiền án p í. 

6. Án xử sơ t ẩm c ng k ai Ông Lê T n T có mặt có mặt có qu ền k áng 

cáo bản án trong t ời  ạn 15 (mười  ăm) ngà  kể từ ngà  tu ên án. Bà Đặng T ị 

N vắng mặt được qu ền k áng cáo trong t ời  ạn 15 ngà  kể từ ngà  n ận được 

bản án  oặc niêm  ết bản án. 
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7. Trường  ợp bản án, qu ết địn  được t i  àn  t eo qu  địn  tại Điều 2 

của Luật T i  àn  án dân sự t ì người được t i  àn  án dân sự, người p ải t i 

 àn  án dân sự có qu ền t ỏa t uận t i  àn  án, qu ền  êu cầu t i  àn  án, tự 

ngu ện t i  àn  án  oặc bị cưỡng c ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại các Điều 6, 

Điều 7 và Điều 9 của Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực 

 iện t eo qu  địn  tại Điều 30 của Luật T i  àn  án dân sự./.            

                     
Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Long An; 

- VKSND  u ện Đức Hòa; 

- C i cục THADS  u ện Đức Hòa; 

- UBND xã Đức Hòa Hạ,  u ện Đức Hòa, 

tỉn  Long An; 

- Các đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 
 

Trần Văn Thành 
 

  

 


